
CÔNG TY TNHH CTCO ĐÀ NẴNG

Lô 91G3, đường Phú xuân 2, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 0236.651.51.58 * Mail: sales@ctco.vn

Chúng tôi trân trọng kính gửi tới quý Công ty bảng giá các mặt hàng như sau:

Sản phẩm giao hàng toàn quốc, trên phạm vi dọc quốc lộ 1A, chúng tôi đều giao được

STT Chủng loại ĐVT Đơn giá

I

1 AV 1 x 11 mm2 (7s) m 3,240                                          

2 AV 1 x 16 mm2 (7s) m 3,882                                          

3 AV 1 x 25 mm2 (7s) m 5,501                                          

4 AV 1 x 35 mm2 (7s) m 7,031                                          

5 AV 1 x 50 mm2 (7s) m 10,109                                        

6 AV 1 x 70 mm2 (7s) m 13,647                                        

7 AV 1 x 95 mm2 (19s) m 18,262                                        

8 AV 1 x 120 mm2 (19s) m 23,619                                        

9 AV 1 x 150 mm2 (19s) m 29,422                                        

10 AV 1 x 185 mm2 (37s) m 35,497                                        

11 AV 1 x 240 mm2(37s) m 45,394                                        

12 AV 1 x 300 mm2 m 56,680                                        

13 AV 1 x 400 mm2 m 74,740                                        

II

1 ABC 2 x 11 mm2 (7s) m 6,321                                          

2 ABC 2 x 16 mm2 (7s) m 8,066                                          

3 ABC 2 x 25 mm2 (7s) m 10,941                                        

4 ABC 2 x 35 mm2 (7s) m 14,258                                        

5 ABC 2 x 50 mm2 (7s) m 19,877                                        

6 ABC 2 x 70 mm2 (7s) m 27,468                                        

7 ABC 2 x 95 mm2 m 36,273                                        

8 ABC 2 x 120mm2 m 47,174                                        

9 ABC 3 x 11 mm2 m 9,784                                          

10 ABC 3 x 16 mm2 m 12,105                                        

11 ABC 3 x 25 mm2 m 16,301                                        

12 ABC 3 x 35 mm2 m 21,356                                        

13 ABC 3 x 50 mm2 m 30,005                                        

14 ABC 3 x 70 mm2 m 41,119                                        

16 ABC 3 x 95 mm2 (19 sợi) m 54,125                                        

17 ABC 3 x 120 mm2 (19 sợi) m 70,477                                        

18 ABC 3 x 150 mm2 (19 sợi) m 87,842                                        

19 ABC 3 x 185 mm2 (37 sợi) m 105,574                                      

20 ABC 3 x 240 mm2 (37 sợi) m 133,940                                      

(Áp dụng ngày 04/01/2017)

BẢNG GIÁ CÁP NHÔM VẶN XOẮN - CADIMOON

Cáp nhôm 1 lõi bọc XLPE 0.6/1KV

Cáp nhôm vặn xoắn 0.6/1KV AL/XLPE 2-3-4 ruột dẫn



21 ABC 3 x 300 mm2 (37 sợi) m 166,667                                      

22 ABC 4 x 11 mm2 m 12,817                                        

23 ABC 4 x 16 mm2 m 16,073                                        

24 ABC 4 x 25 mm2 m 21,947                                        

25 ABC 4 x 35 mm2 m 28,161                                        

26 ABC 4 x 50 mm2 m 40,098                                        

27 ABC 4 x 70 mm2 m 53,826                                        

29 ABC 4 x 95 mm2 (19 sợi) m 71,913                                        

30 ABC 4 x 120 mm2 (19 sợi) m 92,114                                        

31 ABC 4 x 150 mm2 (19 sợi) m 116,922                                      

32 ABC 4 x 185 mm2 (37 sợi) m 139,669                                      

33 ABC 4 x 240 mm2 (37 sợi) m 174,324                                      

34 ABC 4 x 300 mm2 (37 sợi) m 221,653                                      

III

1 AS 25/4,2 (0,1kg/m) kg 49,922                                        

2 AS 35/6,2 (0,148 kg/m) kg 48,819                                        

3 AS 50/8 (0,193 kg/m) kg 48,279                                        

4 AS 70/11 (0,272 kg/m) kg 48,652                                        

5 AS 95/16 (0,381 kg/m) kg 49,271                                        

6 AS 120/19 (0,463 kg/m) kg 50,907                                        

7 AS 120/27 (0,5147 kg/m) kg 47,087                                        

8 AS 150/19 (0,545 kg/m) kg 50,208                                        

9 AS 150/24 (0,59 kg/m) kg 48,754                                        

10 AS 185/29 (0,715 kg/m) kg 49,029                                        

11 AS 185/43 (0,834 kg/m) kg 46,547                                        

12 AS 240/32 (0,905 kg/m) kg 50,534                                        

13 AS 240/56 (1,09 kg/m) kg 46,810                                        

Lưu ý: giá trên đã chưa gồm VAT 10%

Sản phẩm có hàng tại Hà Nội, Đà Nẵng

Xin trân trọng và cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!

CÔNG TY TNHH CTCO ĐÀ NẴNG

Cáp nhôm trần lõi thép 0.6/1 KV STEEL/AL

Đà Nẵng, 04 tháng 01 năm 2017


